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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/6/2023 đến ngày 30/6/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5033/BKHĐT-ĐKKD
	30/6/2023
	Về việc triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT
	
	

	2
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	11/2023/TTBGTVT
	29/6/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị
	01/9/2023
	

	3
	Chính phủ
	42/2023/NĐ-CP
	29/6/2023
	 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
	14/8/2023
	

	4
	Bộ Xây dựng
	2773/BXD-GĐ
	29/6/2023
	Rà soát, bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng, công nhận tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc
	
	

	5
	Thủ tướng Chính phủ
	591/CĐ-TTg
	29/6/2023
	Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ
	
	

	6
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5002/BKHĐT-PTDN
	29/6/2023
	V/v Nhà nước duy trì/không duy trì tỷ lệ vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoạt động trong ngành, lĩnh vực “khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn”
	
	

	7
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	1112/TB-BGDĐT
	29/6/2023
	Thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2023
	
	

	8
	Tổng cục Thống kê
	268/BC-TCTK
	28/6/2023
	Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2023
	
	

	9
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2577/BVHTTDL-BQTG
	28/6/2023
	V/v báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1755/QĐ-TTg phục vụ Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
	
	

	10
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1111/CĐ-BGDĐT
	28/6/2023
	Công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
	
	

	11
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	31/CV-UBQGCĐS
	28/6/2023
	Báo cáo chuyên đề: Tổng quan kết nối, chia sẻ dữ liệu (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)
	
	

	12
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	4241/BNN-LN
	28/6/2023
	Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khoán, bảo vệ rừng và KNTS có trồng bổ sung năm 2021 thuộc Tiểu Dự án 1, Dự án 3
	
	

	13
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	4236/BNN-LN
	28/6/2023
	V/v đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2023, năm 2023 thực hiện Chương trình PTLNBV và Tiểu Dự án 1, Dự án 3; xây dựng kế hoạch 2024
	
	

	14
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2005/BKHCN-TTKHCN
	28/6/2023
	Công văn gửi  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ thực hiện quy định thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN và chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN.
	
	

	15
	Chính phủ
	41/2023/NĐ-CP
	28/06/2023
	Nghị định Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe  tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước
	01/7/2023
	

	16
	Bộ Tư pháp
	2636/BTP-PLDSKT
	27/06/2023
	V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ.
	
	

	17
	Bộ Tài Chính
	43/2023/TT-BTC
	27/6/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
	27/6/2023
	

	18
	Chính phủ
	40/2023/NĐ-CP
	27/6/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
	15/8/2023
	

	19
	Chính phủ
	39/2023/NĐ-CP
	26/6/2023
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
	01/7/2023
	

	20
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3098/BGDĐT-KHTC
	26/6/2023
	Xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024 và KHNS 3 năm 2024-2026 lĩnh vực giáo dục đào tạo
	
	

	21
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2439/BTTTT-KHTC
	26/6/2023
	V/v rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2021-2025 và các năm 2024, 2025
	
	

	22
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2417/BTTTT-TTĐN
	26/6/2023
	Phối hợp quảng bá hình ảnh Việt Nam và địa phương ra nước ngoài trên Cổng Vietnam⋅vn
	
	

	23
	Bộ Công an
	2053/BCĐ138/CP
	25/6/2023
	V/v tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hướng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7"
	
	

	[bookmark: _GoBack]24
	Chính phủ
	38/2023/NĐ-CP
	24/6/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	24/6/2023
	

	25
	Bộ Nội vụ
	3151/BNV-CVCC
	23/06/2023
	V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên CVCC năm 2023 do Bộ Nội vụ tổ chức
	
	

	26
	Bộ Nội vụ
	3137/BC-BNV
	23/6/2023
	Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
	
	

	27
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2389/BTTTT-CĐSQG
	23/6/2023
	V/v ban hành danh mục cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương và kế hoạch cung cấp dữ liệu mở
	
	

	28
	Bộ Nội vụ
	3195/BNV-CCVC
	23/6/2023 
	V/v đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng
	
	

	29
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3077/BGDĐT-QLCL	
	23/6/2023
	Thông tin thời thiết phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
	
	

	30
	Chính phủ
	22/CT-TTG
	23/6/2023
	Chỉ thị Về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước
	
	

	31
	Chính phủ
	752/QĐ-TTg
	23/6/2023
	Quyết định về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	4691/VPCP-CN
	23/6/2023
	Về việc tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải
	
	

	33
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4879/BKHĐT-KTHT
	23/6/2023
	Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024
	
	

	34
	Bộ Tài Chính
	6524/BTC-ĐT
	23/6/2023
	V/v Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang
	
	

	35
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	2393/BTTTT-TTra
	23/6/2023
	V/v duy trì, thành lập Thanh tra sở thông tin và truyền thông tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T

	
	

	36
	Chính phủ
	748/QĐ-TTg
	22/6/2023
	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia  khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023 - 2025
	
	

	37
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4825/BKHĐT-TH
	22/6/2023	
	Về việc rà soát, đề xuất dự án giao thông đường bộ áp dụng cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan
	
	

	38
	Văn phòng Chính phủ
	238/TB-VPCP
	22/6/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06
	
	

	39
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3041/BGDĐT-GDĐH
	22/6/2023
	Giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên năm 2023 cho Trường ĐH Tân Trào
	
	

	40
	 Thủ tướng Chính phủ
	743/QĐ-TTg
	22/6/2023
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia
	
	

	41
	Bộ Tư pháp
	2546/BTP-PLHSHC
	21/6/2023
	V/v đôn đốc việc triển khai và báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
	
	

	42
	Văn phòng Chính phủ
	846/CĐ-VPCP
	21/6/2023
	Công điện Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Thời gian: 01 ngày, Thứ Ba, ngày 04 tháng 7 năm 2023
	
	

	43
	Chính phủ
	36/2023/NĐ-CP
	21/6/2023
	Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
	21/6/2023
	

	44
	Văn phòng Chính phủ
	4601/VPCP-CN
	21/6/2023
	V/v thực hiện cung ứng điện trong thời gian khó khăn, thiếu hụt nguồn điện.
	
	



